
STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công bố Tên doanh nghiệp
Địa chỉ  

(theo địa giới hành chính cũ)
Tên sản phẩm

1
000.00.19.H26-

220916-0011

220003229/PCBB-

HN
11/10/2022 

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

KOREA - GREENLIFE

 Số nhà 20, ngách 1/26, ngõ 1 Nhân 

Hòa, phường Nhân Chính, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Cồn y tế

2
000.00.19.H26-

220406-0068

220001211/PCBA-

HN
08/04/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM 

HP

Thôn Chợ, xã Bình Minh, huyện 

Thanh Oai, thành phố Hà Nội
Cồn y tế

3
000.00.19.H26-

211016-0014

210001920/PCBA-

HN
28/10/2021   

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM ELAPHE

GD3-1 GD3-2 Cụm công nghiệp 

Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh 

Trì, thành phố Hà Nội

Cồn y tế 90 º

Phụ lục

DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM THU HỒI SỐ CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI THIẾT BỊ Y TẾ                   

THUỘC LOẠI A, B

(kèm theo Quyết định số                  /QĐ-SYT ngày       tháng         năm 2025 của Sở Y tế Hà Nội)
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STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công bố Tên doanh nghiệp
Địa chỉ  

(theo địa giới hành chính cũ)
Tên sản phẩm

4
000.00.19.H26-

211016-0013

210001904/PCBA-

HN
27/10/2021

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM ELAPHE

GD3-1 GD3-2 Cụm công nghiệp 

Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh 

Trì, thành phố Hà Nội

Cồn y tế 70 º

5
000.00.19.H26-

210329-0015

210000462/PCBA-

HN
 20/04/2021  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM ELAPHE

GD3-1 GD3-2 Cụm công nghiệp 

Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh 

Trì, thành phố Hà Nội

Cồn y tế quốc dân 75 º

6
000.00.19.H26-

210924-0008

210001772/PCBA-

HN
11/10/2021  

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT 

VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

THUẬN PHÁT

Số 26 ngõ 95 phố Hoàng Cầu, 

phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội

Cồn y tế 

7
000.00.19.H26-

241128-0024

240003313/PCBB-

HN
02/12/2024  

CÔNG TY TNHH STV 

TECHNOLOGY

Tầng 7, B3, B4, B5 Khu đấu giá QSD 

đất Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Máy xét nghiệm sinh 

hóa tự động
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STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công bố Tên doanh nghiệp
Địa chỉ  

(theo địa giới hành chính cũ)
Tên sản phẩm

8
000.00.19.H26-

231120-0028

230003374/PCBB-

HN
22/12/2023  

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ MIANTRANS

A27, Nơ 12 ngõ 41 đường Trần 

Nguyên Đán, Khu đô thị mới Định 

Công, phường Định Công, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Máy xét nghiệm sinh 

hóa tự động

9
000.00.19.H26-

240904-0014

240002309/PCBB-

HN
05/09/2024  

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH 

NHẬT

 Số 369 Đường Lâm Du, phường Bồ 

Đề, quận Long Biên, thành phố Hà 

Nội

Máy xét nghiệm sinh 

hóa tự động

10
000.00.19.H26-

250708-0024

250002033/PCBB-

HN
10/07/2025  

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DƯỢC PHẨM VÀ TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ BẢO AN

Sô 6/136/1194 đường Láng, phường 

Láng Thượng, quận Đống Đa, thành 

phố Hà Nội

Dung dịch nhãn khoa

11
000.00.19.H26-

250708-0015

250002026/PCBB-

HN
 09/07/2025  

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KIỀU 

KHÁNH

Số nhà 35 ngõ 1 phố Ngô Thì Nhậm, 

phường Hà Cầu, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội

Dung dịch nhãn khoa
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STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công bố Tên doanh nghiệp
Địa chỉ  

(theo địa giới hành chính cũ)
Tên sản phẩm

12
000.00.19.H26-

250630-0028

250001913/PCBB-

HN
 01/07/2025  

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

ANH KHUÊ

Tầng 2, Số nhà 40, Ngõ 543 đường 

Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Dung dịch

13
000.00.19.H26-

250627-0014

250001908/PCBB-

HN
 01/07/2025  

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

ANH KHUÊ

Tầng 2, số nhà 40, ngõ 543 đường 

Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Dung dịch

14
000.00.19.H26-

250710-0004

250002062/PCBB-

HN
11/07/2025  

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 

VÀ THƯƠNG MẠI SBG VIỆT

Số 06, ngõ 108, phố Bùi Xương 

Trạch, phường Khương Đình, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Máy theo dõi sản khoa

15
000.00.19.H26-

240926-0015

240002664/PCBB-

HN
07/10/2024  

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ 

CÔNG NGHỆ BÁCH HỢP

Số 10, Lô A11, khu đô thị mới hai 

bên đường Lê Trọng Tấn, xã An 

Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố 

Hà Nội

Máy theo dõi sản khoa
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STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công bố Tên doanh nghiệp
Địa chỉ  

(theo địa giới hành chính cũ)
Tên sản phẩm

16
000.00.19.H26-

240917-0022

240002479/PCBB-

HN
19/09/2024   CÔNG TY TNHH NANOMED

Số 49 ngách 22/17 ngõ Lệnh Cư, phố 

Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội

Máy theo dõi sản khoa

17
000.00.19.H26-

240401-0010

240000731/PCBB-

HN
09/04/2024   CÔNG TY TNHH NANOMED

Số 49 ngách 22/17 ngõ Lệnh Cư, phố 

Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội

Máy theo dõi sản khoa

18
000.00.19.H26-

240224-0001

240000396/PCBB-

HN
28/02/2024

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU DNN VIỆT NAM

Nhà vườn CH25, Khu nhà ở để bán 

136 Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, 

quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Máy theo dõi sản khoa

19
000.00.19.H26-

231121-0005

230003111/PCBB-

HN
23/11/2023  

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG 

THỊNH

Nhà 7C, ngõ 41 đường Bùi Xương 

Trạch, phường Khương Đình, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Máy theo dõi sản khoa
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STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công bố Tên doanh nghiệp
Địa chỉ  

(theo địa giới hành chính cũ)
Tên sản phẩm

20
000.00.19.H26-

230520-0001

230001148/PCBB-

HN
29/05/2023  CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN

Số 51, ngõ 228, phố Lê Trọng Tấn, 

phường Định Công, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội

Máy theo dõi sản khoa

21
000.00.19.H26-

220527-0030

220002060/PCBB-

HN
14/06/2022  

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL 

SYSTEMS VIỆT NAM - CHI 

NHÁNH HÀ NỘI

Tầng 22, tòa nhà VCCI, số 09 đường 

Đào Duy Anh, phường Phương Mai, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Máy theo dõi sản khoa

22
000.00.19.H26-

241122-0030

240003217/PCBB-

HN
25/11/2024  

CÔNG TY TNHH GIA HƯNG 

GROUP VIỆT NAM

11 Lô E Khu đô thị mới Đại Kim - 

Định Công, phường Định Công, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Máy theo dõi bệnh 

nhân đa thông số

23
000.00.19.H26-

231224-0001

230003478/PCBB-

HN
27/12/2023 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ ANH BẮC

Số 12, Nguyễn Đức Cảnh, phường 

Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội

 Máy theo dõi bệnh 

nhân
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STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công bố Tên doanh nghiệp
Địa chỉ  

(theo địa giới hành chính cũ)
Tên sản phẩm

24
000.00.19.H26-

231002-0001

230002669/PCBB-

HN
17/10/2023 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU Y TẾ THĂNG LONG

Lô 20BT8 Khu đô thị Văn Quán, 

phường Văn Quán, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội,

Máy theo dõi bệnh 

nhân, máy đo điện tim

25
000.00.19.H26-

221228-0010

220003954/PCBB-

HN
30/12/2022  

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

& KỸ THUẬT TRÀNG AN

 5B Trần Duy Hưng, phường Trung 

Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 

Nội

Máy tán sỏi và phụ kiện 

đi kèm

26
000.00.19.H26-

231013-0011

230002745/PCBB-

HN
19/10/2023  

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

& KỸ THUẬT TRÀNG AN

 5B Trần Duy Hưng, phường Trung 

Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 

Nội

Hệ thống xét nghiệm 

ELISA

27
000.00.19.H26-

230111-0004

230000066/PCBB-

HN
17/01/2023  

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

& KỸ THUẬT TRÀNG AN

 5B Trần Duy Hưng, phường Trung 

Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 

Nội

Hóa chất dùng cho Hệ 

thống xét nghiệm 

ELISA
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STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công bố Tên doanh nghiệp
Địa chỉ  

(theo địa giới hành chính cũ)
Tên sản phẩm

28
000.00.19.H26-

240529-0006

240001293/PCBB-

HN
 03/06/2024  

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

& KỸ THUẬT TRÀNG AN

 5B Trần Duy Hưng, phường Trung 

Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 

Nội

Hoá chất dùng cho Hệ 

thống xét nghiệm 

ELISA

29
000.00.19.H26-

250617-0022

250001748/PCBB-

HN
18/06/2025  

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

& KỸ THUẬT TRÀNG AN

 5B Trần Duy Hưng, phường Trung 

Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 

Nội

Hóa chất dùng cho Hệ 

thống xét nghiệm Elisa

30
000.00.19.H26-

250724-0025

250002246/PCBB-

HN
24/07/2025 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI QUỐC TẾ PHÁP MỸ

Số nhà 47A, đường Tân Triều, xã Tân 

Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 

Nội

Dung dịch nhỏ mắt mũi 

tai

31
000.00.19.H26-

240517-0011

240001993/PCBB-

HN
08/08/2024  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM CPC1 HÀ NỘI

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, 

xã Văn Bình, huyện Thường Tín, 

thành phố Hà Nội

Dung dịch nhỏ mắt
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STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công bố Tên doanh nghiệp
Địa chỉ  

(theo địa giới hành chính cũ)
Tên sản phẩm

32
000.00.19.H26-

230917-0001

230002326/PCBB-

HN
18/09/2023  

CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY 

LIÊN DOANH DƯỢC QUỐC TẾ 

ANNA KOREA

Thôn Văn Phú, xã Hoàng Văn Thụ, 

huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
Dung dịch nhỏ mắt

33
000.00.19.H26-

230818-0006

230002026/PCBB-

HN
 22/08/2023 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

BETA CARE

Số nhà 17 ngách 34, ngõ 100 Hoàng 

Quốc Việt, phường Xuân La, quận 

Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Dung dịch nhỏ mắt

34
000.00.19.H26-

240222-0021

240000433/PCBB-

HN
 06/03/2024  

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM

Phòng 503, tòa nhà Sông Đà - Nhân 

Chính, 162A Nguyễn Tuân, phường 

Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội

Ống thông y tế truyền 

dịch

35
000.00.19.H26-

250614-0004

250001724/PCBB-

HN
16/06/2025  

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT 

NHẬP KHẨU MEE VIỆT NAM

Số 10 dãy B2, Khu B, tập thể Đại học 

Mỏ Địa Chất, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Thiết bị phục hồi chức 

năng: Máy vi sóng trị 

liệu; máy từ trường điều 

trị; máy nén ép trị liệu; 

máy điện trị liệu; máy 

siêu âm trị liệu; máy 

laser Nd: YAG trị liệu
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STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công bố Tên doanh nghiệp
Địa chỉ  

(theo địa giới hành chính cũ)
Tên sản phẩm

36
000.00.19.H26-

250531-0001

250001569/PCBB-

HN
02/06/2025  

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT 

NHẬP KHẨU MEE VIỆT NAM

Số 10 dãy B2, Khu B, tập thể Đại học 

Mỏ Địa Chất, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Máy điện tim 12 kênh
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